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TUYÊN BỐ BẢN QUYỀN 

Tài liệu này thuộc loại sách giáo trình nên các nguồn thông tin có thể được 
phép dùng nguyên bản hoặc trích dùng cho các mục đích về đào tạo và tham 
khảo. 

Mọi mục đích khác mang tính lệch lạc hoặc sử dụng với mục đích kinh 
doanh thiếu lành mạnh sẽ bị nghiêm cấm. 

MÃ TÀI LIỆU: MĐ04 
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LỜI GIỚI THIỆU 

Nghề câu vàng cá ngừ đại dương xuất hiện ở Việt Nam vào những năm đầu 
của thập niên 90. Những năm gần đây, nghề câu vàng cá ngừ đại dương phát 
triển khá nhanh, tập trung chủ yếu ở các tỉnh Bình Định, Phú Yên và Khánh 
Hòa. Nghề câu vàng cá ngừ đại dương là nghề đánh bắt có hiệu quả cao, sản 
lượng khai thác cá ngừ đại dương cả nước mỗi năm đạt gần 20.000 tấn. Tuy 
nhiên, nghề câu vàng cá ngừ đại dương ở nước ta còn ở dạng sản xuất nhỏ, chủ 
yếu là tàu câu thủ công, cần có sự đầu tư cả về kiến thức nghề nghiệp cũng như 
đổi mới trang thiết bị để nghề này phát triển mạnh và mang lại hiệu quả kinh tế 
ngày càng cao hơn. 

Thực hiện Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” 
theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ, 
được sự hướng dẫn của Vụ Tổ chức Cán bộ - Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
Nông thôn. Trường Trung học Thủy sản đã xây dựng chương trình đào tạo trình 
độ sơ cấp Nghề câu vàng cá ngừ đại dương nhằm cung cấp cho bà con ngư dân 
những kiến thức cần thiết về nghề câu vàng cá ngừ đại dương, đặc biệt là khả 
năng thực hành tay nghề, tạo thuận lợi trong việc chuyển đổi nghề nghiệp theo 
hướng công nghiệp hóa và tạo việc làm mới tăng thu nhập cho người lao động 
nông thôn vùng ven biển. 

Chương trình dạy nghề Câu vàng cá ngừ đại dương trình độ sơ cấp có 06 
mô đun:  

MĐ01: Thi công vàng câu;  
MĐ02: Chuẩn bị chuyến biển;  
MĐ03: Thả câu;  
MĐ04: Thu câu;  
MĐ05: Xử lý cá;  
MĐ06: Bảo quản cá. 

Giáo trình Thu câu là một mô đun trong chương trình đào tạo trình độ sơ 
cấp nghề Câu vàng cá ngừ đại dương. Nội dung giáo trình nhằm giới thiệu các 
kiến thức và kỹ năng cơ bản về thu dây chính, dây nhánh, phao ganh, xử lý dây 
câu sau khi thu, bắt cá và xử lý sự cố. 

Các bài học trong giáo trình gồm: 

Bài mở đầu 
Bài 1: Thu dây chính 
Bài 2: Xử lý dây chính khi thu câu 
Bài 3: Thu dây nhánh câu 
Bài 4: Thu dây phao, thu phao 
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Bài 5: Xử lý phao và dây phao 
Bài 6: Bắt cá lên boong 
Bài 7: Xử lý sự cố khi thu câu 

Trong quá trình biên soạn chúng tôi đã nhận được sự giúp đỡ của Vụ tổ 
chức cán bộ - Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Lãnh đạo Trường Trung 
học Thủy sản, những kinh nghiệm thực tiễn và ý kiến góp ý của các chuyên gia, 
doanh nghiệp. Tuy nhiên do thời gian giới hạn, chắc chắn sẽ không tránh khỏi 
những sai sót, chúng tôi mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp của các nhà 
khoa học, các cán bộ kỹ thuật, các đồng nghiệp để giáo trình hoàn thiện hơn. 

 

Xin chân thành cảm ơn! 

 

Tham gia biên soạn: 

1. Chủ biên Nguyễn Duy Bân  
2. Huỳnh Hữu Lịnh 
3. Trần Ngọc Sơn 
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CÁC THUẬT NGỮ CHUYÊN MÔN 

 

1. Dây chính(Dây triên): Là dây câu chính liên kết toàn bộ vàng câu 
2. Dây nhánh câu(Dây thẻo): Là đoạn dây nối từ dây chính đến lưỡi câu 
3. Dây liên kết: Là đoạn dây dùng để kết nối các đoạn dây triên với nhau 
4. Phao ganh: Là phao nhựa dài có đường kính 120mm, dài 400mm 
5. Phao tròn: Là phao nhựa tròn có đường kính 300mm 
6. Dây ganh: Là đoạn dây nối từ dây chính đến phao dài và phao tròn 
7. Phao Radio: Là phao có bộ phận phát sóng vô tuyến điện 
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MÔ ĐUN THU CÂU 

Mã mô đun: MĐ 04 
 

Giới thiệu mô đun: 

Mô đun Thu câu là một mô đun chuyên môn nghề trong chương trình dạy 
nghề trình độ sơ cấp của nghề Câu vàng cá ngừ đại dương. Mô đun Thu câu có 
thời gian học tập là 76 giờ, trong đó có 16 giờ lý thuyết, 49 giờ thực hành và 11 giờ 
kiểm tra.  Mô đun này trang bị cho người học các kiến thức và kỹ năng nghề để 
thực hiện các công việc điều khiển máy tời thu dây câu chính và máy thu dây 
nhánh, sắp xếp dây chính, dây nhánh, phao, thực hiện thu cá lên boong và xử lý 
các sự cố khi thu câu.  

Để tiếp thu tốt kiến thức và thực hành kỹ năng, người học cần phải tham 
gia đầy đủ thời gian quy định. Kết quả từng công việc được đánh giá bằng hình 
thức thi trắc nghiệm lý thuyết và sản phẩm thực hành trên máy móc, thiết bị. 
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BÀI MỞ ĐẦU 

Mã bài: MĐ 04-00 

Mục tiêu:  
-  Hiều biết cơ bản về kỹ thuật câu cá ngừ, kết cấu vàng câu trên tàu câu thủ 

công và tàu câu công nghiệp 
- Vận dụng các kiến thức để học tập tốt các bài học trong mô đun thu câu 
- Học viên rèn luyện ý thức tự học, chấp hành nội quy lớp học 

Nội dung:  

1. Nghề câu vàng cá ngừ đại dương ở Việt Nam 

Câu vàng cá ngừ đại dương là loại nghề đánh bắt thụ động bằng cách thả 
trôi đường dây câu có móc mồi trong vùng có cá đi qua. Tầm hoạt động của 
vàng câu cho phép đánh bắt cá ngừ trong phạm vi từ dưới bề mặt nước cho đến 
độ sâu 300m. Thông thường, độ sâu đánh bắt trong khoảng 100 mét. Nghề câu 
vàng cá ngừ Việt Nam mới phát triển trong thời gian gần đây. Có 2 loại hình là 
tàu câu thủ công và tàu câu công nghiệp.  

Tàu câu thủ công phát triển mạnh ở các tỉnh Bình Định, Phú Yên, Khánh 
Hòa, hoạt động câu chủ yếu thực hiện bằng tay.  

 

 
 

Hình 4.0.1. Tàu câu cá ngừ thủ công 
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Tàu câu công nghiệp phát triển tại thành phố Hồ Chí minh, hoạt động câu 
được cơ giới hóa ở một số khâu tương tự như các tàu câu đánh bắt ở các nước 
châu á như Hàn Quốc, Đài Loan. 

 
 

 
 

Hình 4.0.2. Tàu câu cá ngừ công nghiệp 

 

2. Kết cấu vàng câu 

Kết cấu vàng câu thủ công có chiều dài 40 – 45km gồm khoảng 800 dây 
triên tương ứng với 800 thẻo câu. Chiều dài thẻo câu 12 – 15m. Kết cấu vàng 
câu loại này khác biệt với vàng câu công nghiệp ở chỗ cứ mỗi thẻo câu lại có 
một phao ganh, vì vậy độ sâu làm việc của lưỡi câu gần như đồng nhất trong 
khoảng từ 40 – 60m. 

      

 

Hình 4.0.3. Kết cấu vàng câu cá ngừ thủ công  
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Vàng câu của tàu công nghiệp có chiều dài dây chính từ 60 - 100 km,  
chiều dài dây ganh từ 15 – 30m,  khoảng cách giữa hai phao ganh thay đổi từ 
180 - 360m . Khi hoạt động vàng câu có độ võng lớn, vì vậy độ sâu làm việc của 
lưỡi câu trong khoảng từ  50 – 200m.  

 

 

 

Hình 4.0.4. Kết cấu vàng câu cá ngừ công nghiệp 

 

3. Kỹ thuật câu vàng cá ngừ đại dương 

Nói chung, qui trình kỹ thuật khai thác của nghề câu vàng cá ngừ đại dương 
được thể hiện qua sơ đồ sau: 

 

 

 

 

 

   

 

3.1. Công tác chuẩn bị  

Chuẩn bị về nhân lực: Số lượng thuỷ thủ được bố trí tối thiểu cho tàu câu vàng 
cá ngừ đại dương từ 8 – 10 người. Tuỳ thuộc vào khả năng của từng người mà 
bố trí cho đúng vị trí, để hoạt động câu được tiến hành thuận lợi.  

Chuẩn bị về ngư cụ: Trước khi thả câu cần chuyển những giỏ đựng dây câu 
chính, giỏ thẻo từ boong thao tác mạn phải sang mạn trái và kiểm tra các mối 
liên kết ở đầu vàng câu. Chuẩn bị đầy đủ các dụng cụ như: dao, kéo cắt dây, lưỡi 
câu bổ sung,… để xử lý các tình huống câu bị sự cố. 

Công tác chuẩn bị 

Thu câu Xử lý và bảo quản cá 

Thả câu Ngâm câu 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

Xác định ngư trường: Sau khi tới ngư trường đã định sẵn, cần tiến hành đo nhiệt 
độ nước biển. Nhiệt độ phù hợp nhất đối với cá ngừ khoảng 15 – 300C, phổ biến 
là khoảng nhiệt độ từ 18 - 280C. Nếu nhiệt độ bề mặt nước biển nóng hơn 300C 
không nên thả câu mà nên chạy đến ngư trường khác. 

Thời điểm thả câu: Cấu tạo của vàng câu thủ công có đặc điểm là cứ mỗi lưỡi 
câu có một dây ganh, nên độ sâu làm việc của lưỡi câu đồng đều và nằm trong 
khoảng 50 - 70m. Vì vậy, vàng câu nên được thả vào ban đêm, lúc cá ngừ nổi 
lên gần mặt nước, sẽ mang lại hiệu quả khai thác cao. 

 

3.2. Thả câu  

Toàn bộ vàng câu gồm 800 đoạn dây triên liên kết kết với nhau, tại mỗi mối 
liên kết có một phao ganh và một thẻo câu, từ 3 -  5 phao ganh có một phao tròn. 
Tổng cộng vàng câu có khoảng 800 lưỡi câu. Thẻo câu được lưu trữ riêng trong 
các giỏ, chỉ liên kết kết với dây chính sau khi móc mồi và thả mồi. Điều động 
tàu khi thả câu phải đảm bảo nguyên tắc “ Tàu dưới gió, câu dưới nước” nhằm 
tránh cho câu bị vướng vào chân vịt tàu.  

 

 
 

Hình 4.0.5. Thả câu trên tàu câu cá ngừ công nghiệp 
 

Khi thả câu, các thủy thủ được phân công có thứ tự theo vị trí làm việc. 
Phao cờ đầu dây câu được thả xuống nước trước, tiếp thục thả dây triên, móc 
mồi, thả mồi, thả thẻo câu và liên kết thẻo câu với dây chính. Phao ganh được 
thả cùng với mỗi thẻo câu. Trên tàu công nghiệp thì cách 3 – 5 thẻo câu sẽ thả 
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một phao tròn. Thuyền trưởng cho tàu hành trình theo hướng đã định sẵn, các 
dây triên, thẻo câu, phao được từ từ thả xuống đến hết vàng câu. Kết thúc vàng 
câu thường được đánh dấu bằng một cụm phao gồm phao radio, phao đèn và 
một phao cờ. Tuy nhiên, số lượng phao cuối vàng câu có thể ít hơn tùy thuộc 
yêu cầu của thuyền trưởng. Cụm phao này có tác dụng để tàu kiểm soát vàng 
câu và tìm kiếm đầu dây khi thu câu. Tốc độ thả câu từ 400 - 600m/phút hoặc 
500 lưỡi/1giờ. Thời gian thả xong một vàng câu trong khoảng 2 giờ đến 3 giờ.  

3.3. Ngâm câu 

Sau khi thả câu xong, vàng câu được ngâm khoảng 2 đến 5giờ, ngâm câu 
càng lâu khả năng bắt gặp cá càng cao, nhưng ngâm lâu quá sẽ ảnh hưởng đến 
chất lượng sản phẩm cá. Trong thời gian ngâm câu, vàng câu trôi theo dòng 
nước chảy, mở rộng phạm vi đánh bắt.  

 

 
 

Hình 4.0.6. Ngâm câu 
 
Quá trình ngâm câu thủy thủ phải luân phiên trực ca, theo dõi vàng câu và 

quan sát mặt biển nhằm phát hiện sớm các nguy cơ sự cố xảy ra đối với vàng 
câu để kịp thời xử lý. Đối với tàu câu thủ công, thời gian ngâm câu là thời gian 
thủy thủ hoạt động câu mực hoặc thả lưới rê cá chuồn đánh bắt mồi câu cho mẻ 
câu kế tiếp. 

3.4. Thu câu 

Thời gian thu câu là lâu nhất trong hoạt động đánh bắt, thường kéo dài  
khoảng 11giờ, có khi nhiều hơn. Thu câu được thực hiện bằng  máy thu dây 
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chính và khoảng 8 - 10 thủy thủ. Các phao radio và phao cờ cuối vàng câu được 
kéo lên đầu tiên. Trước khi thu câu, các phao này được xác định vị trí bằng các 
dụng cụ thiết bị như ống nhòm, đèn pha và  máy vô tuyến tầm phương. Các 
phao radio và phao cờ được vớt lên tàu , dây chính được tách ra và luồn qua con 
lăn hướng và đưa vào máy thu dây chính. Tốc độ thu dây được kiểm soát trung 
bình khoảng 3.6 hải lý/giờ . Dây chính được thu, tháo rời và xếp đặt gọn gàng 
trong các giỏ tre đặt bên dưới máy thu. Đối với tàu câu công nghiệp dây chính 
được thu và chứa trong tang tời. Các dây thẻo câu, phao, dây phao được tách 
khỏi dây chính  và xếp đặt riêng trong các giỏ hay hộc đựng dây nhánh. Các hư 
hỏng của dây chính, dây nhánh, lưỡi câu, phao… được xử lý ngay trong quá 
trình thu câu hoặc sau khi thu để chuẩn bị cho mẻ câu kế tiếp. 

 
 

 
 

Hình 4.0.7. Thu câu trên tàu thủ công 
 

 

Trong khi thu câu nếu phát hiện có cá mắc câu, tàu chạy chậm lại, có thể 
chuyển hướng sang mạn phải theo cá. Khi cá được kéo vào sát mạn tàu, các thủy 
thủ sử dụng móc hoặc móc chụp để bắt cá. Cách bắt cá tốt nhất là tránh trầy 
xước cá ở phần thịt, hạn chế sự vùng vẫy của cá, có thể dùng biện pháp đập đầu 
cá để cá bất tỉnh khi đưa lên boong.   
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3.5. Xử lý và bảo quản cá  

Công việc xử lý cá được thực hiện ngay sau khi đưa cá lên mặt boong bằng 
biện pháp như cắt xả máu cá, lấy mang và nội tạng sau đó cá được bảo quản 
lạnh bằng nước đá hoặc nước biển lạnh tùy thuộc theo yêu cầu của thị trường 
tiêu thụ. 

 
 

 
 

Hình 4.0.8. Xử lý cá trên tàu thủ công 
 

B. Câu hỏi  

Câu hỏi 
1. Mô tả kết cấu vàng câu cá ngừ đại dương trên tàu thủ công? 
2. Mô tả kết cấu vàng câu cá ngừ đại dương trên tàu công nghiệp? 
3. Trình bày quy trình kỹ thuật câu vàng cá ngừ đại dương? 

C. Ghi nhớ:  

Kết cấu vàng câu trên tàu thủ công khác biệt với vàng câu công nghiệp ở 
chỗ cứ mỗi thẻo câu lại có một phao ganh, vì vậy độ sâu làm việc của lưỡi câu 
gần như đồng nhất trong khoảng từ 40 – 60m. 
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Bài 1:  THU DÂY CHÍNH 

Mã bài: MĐ 04 - 01 

Mục tiêu:  

- Nêu được chức năng của các máy thu dây chính, mô tả các vị trí công việc thu 
câu trên tàu thủ công và trên tàu công nghiệp 
- Trình bày được các bước công việc xếp dây chính khi thu trên tàu thủ công  
- Thực hiện công việc vớt phao đầu vàng  câu 
- Vận hành được máy thu dây câu, thu và xếp dây chính 
- Rèn luyện tính nhanh nhẹn, ý thức tuân thủ các mệnh lệnh của thuyền trưởng  

A. Nội dung:  
 

1. Chuẩn bị thu dây chính 
 

1.1. Máy thu dây chính 

1.1.1.Chức năng hoạt động của máy thu dây chính 

Máy thu dây chính được lắp đặt trên mặt boong phía mạn phải của tàu, 
thông qua hệ thống ống nối liền với bơm thủy lực được lắp tại buồng máy. Bơm 
thủy lực hoạt động nhờ đai truyền trích lực từ động cơ chính của tàu. Dầu thủy 
lực được dẫn qua hệ thống ống đến cơ cấu điều khiển của máy thu dây chính 
(tay trang).Thông qua cơ cấu điều khiển, dầu thủy lực áp suất cao đi qua làm 
quay động cơ thủy lực của máy thu dây chính. Bánh chủ động của máy thu dây 
chính được lắp trên trục của động cơ thủy lực và 2 bánh bị động được ép sát vào 
bánh chủ động thông qua lực nén của lò xo. Máy thu dây chính làm việc theo 
nguyên lý ma sát, khi động cơ quay sẽ tiến hành thu dây câu.  

  Các chế độ hoạt động của máy gồm: 

- Khởi động máy – Dừng máy – đảo chiều quay 
- Tăng, giảm tốc độ 

Các thông số kỹ thuật của máy thu dây câu: 

- Tốc độ thu dây câu: 3 - 10 m/giây 
- Lực căng dây câu: 150 - 250 kg 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 
   

Hình 4.1.1. Máy thu dây chính 

1.1.2. Đưa dây chính vào máy thu dây  

Trước khi hoạt động, đầu dây chính được chuyển qua con lăn hướng và gài 
đặt vào các bánh xe ma sát của máy thu dây (hình 4.1.2)  

 
  

 
 

Hình 4.1.2. Đưa dây vào máy thu dây  
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1.2. Tời thu dây chính 

Đối với các tàu câu công nghiệp, dây chính là cước PA, là một đường 
liên tục từ đầu đến cuối vàng câu. Dây chính được thu và xếp đặt bằng tời thủy 
lực có tang thu và chứa dây. Khi thu câu, đầu dây chính được đưa vào tời qua bộ 
phận điều khiển hướng dây, bộ phận này sẽ xếp cho dây câu được cuốn đều trên 
tang thu dây theo thứ tự. Tời thu dây chính được điều khiển bằng tay trang có 
các chế độ thu dây, dừng, thả dây và điều chỉnh tốc độ quay nhanh, chậm. 

 
 
 

 
 

Hình 4.1.3. Tời thu dây chính 
 

 
 

1.3.  Vớt phao đầu vàng câu 

1.3.1. Dò tìm phao đầu vàng câu 
Trước khi thu câu phải dò tìm đầu dây chính của vàng câu qua phao cờ 

hoặc phao radio đặt ở cuối vàng câu. Trường hợp không nhìn thấy các phao này 
thì dựa trên vị trí đánh dấu trên máy định vị khi kết thúc thả câu hoặc chức năng 
vẽ vết đường đi trên máy định vị hoặc xác định hướng trôi dạt của tàu trong quá 
trình ngâm câu. Các số liệu này được thể hiện trong nhật ký hàng hải. Trong quá 
trình dò tìm vàng câu, vừa sử dụng máy vô tuyến tầm phương vừa tích cực quan 
sát mặt biển. Sử dụng các dụng cụ hỗ trợ như ống nhòm vào ban ngày, đèn pha 
vào ban đêm. 
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Hình 4.1.4. Dò tìm phao đầu vàng câu 

 
Nếu phát hiện được tín hiệu của phao radio đầu vàng câu thì tàu xác 

định hướng ngắm của phao và chạy tàu tới phao. Hướng chạy tàu là hướng ngắm 
của phao cộng với độ lệch là 50  để tránh chạy tàu băng qua vàng câu. Khi đi 
được nửa quãng đường đến phao, độ lệch này tăng lên là 100 . Tín hiệu của phao 
tăng dần, chứng tỏ tàu đang đến gần phao. Nếu tín hiệu yếu đi chứng tỏ tàu đang 
đi xa phao. 
 

 

 
 

Hình 4.1.5. Dò tìm đầu vàng câu qua phao radio 

Điểm giữa 
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1.3.2. Vớt phao đầu vàng câu 
 

Tàu tiếp cận phao với tốc độ chậm, phía dưới gió. Tác dụng của gió 
khống chế tàu không đè lên phao. Nếu tàu dừng phía trên gió có thể dẫn đến tình 
trạng tàu đè lên phao và vướng dây câu vào bánh lái, đáy tàu… 

 
 
 

 
 
 

Hình 4.1.6. Tàu tiếp cận phao đầu vàng câu  
 
 
Khi tàu tiếp cận phao đầu vàng câu, thủy thủ số 1 dùng mỏ móc khấu để 

móc dây chính.  Thủy thủ số 2 phối hợp với thủy 1 kéo các phao đầu vàng câu 
lên tàu, các bước công việc thực hiện như sau: 

 
 


